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I. PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG. (3 điểm) GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo 

hướng dẫn KTĐK giữa HKI môn Tiếng Việt lớp 5. 

II.PHẦN ĐỌC HIỂU. (7 điểm)   
 

Biển đẹp 

 

         Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào 

hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. 

         Lại đến một buổi chiều, gió mùa đông bắc vừa dừng. Biển lặng, đỏ đục, đầy như 

mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên. 

         Rồi một ngày mưa rào. Mưa dăng dăng bốn phía. Có quãng nắng xuyên xuống 

biển óng ánh đủ màu: xanh lá mạ, tím phớt, hồng, xanh biếc, ... Có quãng thâm sì, 

nặng trịch. Những cánh buồm ra khỏi cơn mưa, ướt đẫm, thẫm lại, khoẻ nhẹ bồi hồi, 

như ngực áo bác nông dân cày xong thửa ruộng về bị ướt. 

         Có buổi nắng sớm mờ, biển bốc hơi nước, không nom thấy đảo xa, chỉ một màu 

trắng đục. Không có thuyền, không có sóng, không có mây, không có sắc biếc của da 

trời. 

         Một buổi chiều lạnh, nắng tắt sớm. Những đảo xa lam nhạt pha màu trắng sữa. 

Không có gió mà sóng vẫn vỗ đều đều, rì rầm. Nước biển dâng đầy, quánh đặc một 

màu bạc trắng, lấm tấm như bột phấn trên da quả nhót. 

         Chiều nắng tàn, mát dịu. Biển xanh veo màu mảnh trai. Đảo xa tím pha hồng. 

Những con sóng nhè nhẹ liếm trên bãi cát, bọt sóng màu bưởi đào. 

        Mặt trời xế trưa bị mây che lỗ đỗ. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, 

làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng, như ánh sáng chiếc đèn sân khấu khổng lồ 

đang chiếu cho các nàng tiên trên biển múa vui… 

        Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. Nhưng có một điều ai cũng chú ý 

là: vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kì diệu muôn màu, muôn sắc ấy phần lớn là do mây, trời 

và ánh sáng tạo nên ...       

                                                                                                    (Vũ Tú Nam)                                                                           

      Dựa vào nội dung bài, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất 

hoặc thực hiện theo yêu cầu cho mỗi câu sau. 

      

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM 
 

Họ và tên: …………………………………… 

Lớp: 5A…. 

 

Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2022 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Năm học 2022 – 2023 

Môn: Tiếng Việt (Đọc – hiểu) - Lớp 5 

             (Thời gian làm bài: 20 phút) 



Câu 1 (0,5điểm). Tác giả miêu tả màu nước biển thay đổi theo thời điểm nào trong 

ngày? 

A. Sáng sớm           B. Xế trưa           C. Chiều tàn    D. Cả ba thời điểm nêu trên 

Câu 2 (0,5điểm). Buổi chiều, khi có gió mùa đông bắc, màu sắc của nước biển là: 

          A. Màu đỏ đục        B. Màu hồng        C. Màu xanh       D. Màu vàng  

Câu 3 (0,5điểm). Màu bạc trắng là màu của nước biển vào thời điểm: 

 A. Buổi chiều nắng tàn, mát dịu           B. Buổi chiều lạnh, nắng tắt sớm 

 C. Ngày mưa rào      D. Buổi sáng sớm 

Câu 4 (0,5điểm). Theo tác giả Vũ Tú Nam, vẻ đẹp kì diệu muôn màu muôn sắc của biển 

phần lớn do những gì tạo nên ? 

          A. Mây, trời và nước biển         C. Nước biển, những con thuyền và ánh sáng mặt trời 

          B. Mây, trời và ánh sáng           D. Tất cả mọi thứ xung quanh 

Câu 5 (1 điểm). Đoạn văn giúp em cảm nhận được điều gì?  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Câu 6 (1điểm). Cho câu “Biển lặng, đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những 

con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên.”. Các từ láy có trong câu văn là:  

.................................................................................................................................................... 

Câu 7 (0,5 điểm). Cho hai câu văn sau: 

a. Mẹ mang chiếu trải ra giữa sân để cả nhà ngồi hóng gió.  

                    b. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng sớm chiếu vào hồng rực lên.   

  Từ in nghiêng trong hai câu trên là từ: 

  A. Từ đồng nghĩa            B. Từ trái nghĩa          C. Từ đồng âm           D. Từ nhiều nghĩa 

Câu 8 (1 điểm). Gạch chân và ghi chú dưới bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau. 

Nước biển dâng đầy, quánh đặc một màu bạc trắng, lấm tấm như bột phấn trên da quả nhót.               

………………………………………………………………………………………………… 

Câu 9 (1 điểm). Trong câu văn“Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào 

hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ 

thuật gì và được thể hiện qua từ ngữ nào? 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Câu 10 (0,5 điểm). Hãy viết tên một tỉnh (thành phố) của nước ta có bãi biển phục vụ 

du lịch mà em biết.  

.................................................................................................................................................... 

 



 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN: TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 5 

(Thời gian làm bài: 50 phút ) 

 

1.  Chính tả (Nghe - viết) (2 điểm ) (15 phút)  

 GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau: 

 

Bãi dâu 

          Tôi đi giữa bãi dâu và có cảm giác như đang lội dưới dòng sông cạn. Cát ở rãnh luống 

mềm lún. Những cành dâu lá xôn xao đón lấy ánh nắng chói chang, làm cho lớp cát dưới 

chân tôi mát rượi. Những cành dâu lòe xòe theo gió như trăm nghìn cánh tay xòe ra, hứng 

lấy ánh nắng vàng rực, che mát cho khoai lang. Những dây khoai lang mập mạp kia lại có đủ 

sức đâm chồi mơn mởn, quấn quýt bên gốc dâu, giữ ấm cho dâu... Cứ thế, khoai và dâu phủ 

đầy màu xanh trên cát trắng. 

 

 2. Tập làm văn ( 8 điểm) (35 phút)  

Đề bài:  Nếu như buổi sáng mát mẻ trong những giọt sương sớm thì cảnh chiều tà toát 

lên vẻ đẹp mờ ảo, thơ mộng của những tia nắng hoàng hôn. Điều này khiến em rất thích thú. 

Em hãy tả cảnh một buổi sáng hoặc buổi chiều trên đường phố (trên cánh đồng hay trong 

vườn cây…. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


